
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

GHI

CHÚ

1 1911127335 072TC/K19CD Nguyễn Đức Cường 01/01/1994 K19ECD 4.00 3.00 3.33 3.44  G Quảng Ngãi

2 1911119997 073TC/K19CD Nguyễn Anh Kiệt 12/10/1995 K19ECD 3.00 2.00 2.00 2.33  TB Bình Định

3 1911619119 074TC/K19CD Nguyễn Bá Nam 07/02/1995 K19ECD 3.33 2.65 2.00 2.66  K Đà Nẵng

4 1911127341 075TC/K19CD Ngô Minh Ngọc 12/10/1994 K19ECD 2.65 3.33 2.33 2.77  K Bình Định

5 1911129146 076TC/K19CD Nguyễn Trung Thiện 10/11/1995 K19ECD 2.00 3.00 2.33 2.44  TB Quảng Nam

6 1911128614 077TC/K19CD Lê Ngọc Tiên 01/04/1995 K19ECD 2.65 2.00 2.65 2.43  TB Bình Định

1 1910717168 033TC/K19CD Văn Nguyễn Thu An 09/09/1995 K19DCD 3.33    4.00    2.00    3.11  K Quảng Nam

2 1910237756 034TC/K19CD Lê Thị Hoàng Anh 26/02/1995 K19DCD 2.33 2.33 2.00 2.22  TB Đà Nẵng

3 1811116138 035TC/K19CD Trần Văn Hoàng Châu 31/10/1994 K19DCD 3.00 2.65 2.33 2.66  K Đà Nẵng

4 1910717210 036TC/K19CD Nguyễn Thị Thu Hà 02/11/1994 K19DCD 3.33 3.00 3.65 3.33  G Đà Nẵng

5 1910718691 037TC/K19CD Phạm Thị Mỹ Hiền 18/11/1995 K19DCD 3.00 1.65 2.65 2.43  TB Đà Nẵng

6 1910717301 038TC/K19CD Nguyễn Thị Hoa 28/04/1995 K19DCD 2.33 4.00 3.65 3.33  G Quảng Ngãi

7 1911616879 039TC/K19CD Lê Xuân Hoàng 25/08/1995 K19DCD 2.65 2.33 2.00 2.33  TB Đà Nẵng

8 1911627674 040TC/K19CD Trần Quốc Khanh 04/07/1995 K19DCD 3.33 3.33 2.00 2.89  K Đà Nẵng

9 1911717283 041TC/K19CD Trần Lê Khiêm 26/12/1995 K19DCD 3.00 2.00 2.33 2.44  TB Đà Nẵng

10 1910627692 042TC/K19CD Phan Thị Thanh Lệ 10/09/1995 K19DCD 3.00 3.00 3.33 3.11  K Quảng Nam

11 1910717226 043TC/K19CD Đặng Thị Diệu Linh 02/02/1995 K19DCD 2.33 2.00 3.33 2.55  K Đà Nẵng

12 1910718927 044TC/K19CD Hồ Thị Linh 01/01/1995 K19DCD 4.00 1.65 4.00 3.22  G DakLak

13 1910719074 045TC/K19CD Nguyễn Thị Mai 13/09/1995 K19DCD 3.33 3.33 4.00 3.55  G Nghệ An

14 1910717160 046TC/K19CD Tạ Ngọc Diệu Mi 01/11/1995 K19DCD 2.33 3.00 3.33 2.89  K Quảng Ngãi

15 1910717236 047TC/K19CD Trần Thị Diệu Minh 10/09/1995 K19DCD 2.65 2.65 1.65 2.32  TB Đà Nẵng

16 1911717163 048TC/K19CD Nguyễn Thân Nguyên 19/09/1995 K19DCD 2.65 3.00 3.00 2.88  K Đà Nẵng

17 1910717268 049TC/K19CD Phạm Thị Khánh Nguyên 14/08/1994 K19DCD 3.33 3.00 4.00 3.44  G Đà Nẵng

18 1910717239 050TC/K19CD Trần Hương Nhi 09/06/1995 K19DCD 2.33 2.00 3.33 2.55  K Đà Nẵng

19 1910717287 051TC/K19CD Trần Cao Minh Phước 02/02/1994 K19DCD 1.65 1.65 3.33 2.21  TB Hồ Chí Minh
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20 1910717175 052TC/K19CD Phạm Thị Phương 24/09/1995 K19DCD 2.65 4.00 3.00 3.22  G Quảng Bình

21 1910216935 053TC/K19CD Võ Thị Kiều Phương 28/09/1995 K19DCD 1.65 2.65 3.00 2.43  TB Đà Nẵng

22 1910347723 054TC/K19CD Nguyễn Thị Bích Phượng 20/08/1995 K19DCD 2.65 1.65 2.65 2.32  TB Quảng Nam

23 1911717231 055TC/K19CD Nguyễn Văn Qua 10/07/1994 K19DCD 4.00 3.33 3.33 3.55  G Đà Nẵng

24 1910717222 056TC/K19CD Nguyễn Thị HồngQuý 14/09/1995 K19DCD 2.65 1.65 4.00 2.77  K Quảng Nam

25 1910717200 057TC/K19CD Hứa Nhật Quyên 18/11/1995 K19DCD 2.00 2.33 2.65 2.33  TB Quảng Nam

26 1910717298 058TC/K19CD Trần Thị Thúy Quyên 28/11/1995 K19DCD 3.33 3.33 3.65 3.44  G Đà Nẵng

27 1910517537 059TC/K19CD Nguyễn Thị Như Quỳnh 10/07/1995 K19DCD 1.65 2.33 3.00 2.33  TB Quảng Nam

28 1910717245 060TC/K19CD Nguyễn Sang 23/01/1995 K19DCD 3.33 4.00 4.00 3.78  XS Đà Nẵng

29 1910717225 061TC/K19CD Lê Thị Thanh Thảo 27/09/1995 K19DCD 2.65 2.65 3.65 2.98  K Đà Nẵng

30 1910717281 062TC/K19CD Lê Thị Minh Thi 01/01/1994 K19DCD 3.33 3.00 1.65 2.66  K Quảng Ngãi

31 1910719773 063TC/K19CD Võ Thị Bé Thúy 30/07/1995 K19DCD 3.00 2.65 1.00 2.22  TB Đà Nẵng

32 1910717311 064TC/K19CD Trần Thị Thanh Thủy 09/11/1995 K19DCD1 2.33 3.00 2.33 2.55  K Đà Nẵng

33 1910717252 065TC/K19CD Trịnh Thị Thu Thủy 19/04/1995 K19DCD 2.33 4.00 3.65 3.33  G Quảng Nam

34 1911117076 066TC/K19CD Huỳnh Ngọc Tri 18/04/1995 K19DCD 4.00 1.65 2.33 2.66  K Đà Nẵng

35 1910717232 067TC/K19CD Trần Thị Minh Uyên 01/10/1994 K19DCD 2.33 4.00 1.65 2.66  K Đà Nẵng

36 1910717248 068TC/K19CD Nguyễn Thị ThanhVân 02/10/1995 K19DCD 3.33 3.65 3.65 3.54  G Đà Nẵng

37 1911717186 069TC/K19CD Phan Quốc Việt 14/05/1995 K19DCD 3.00 2.33 1.65 2.33  TB Đà Nẵng

38 1911117074 070TC/K19CD Nguyễn Thế Vịnh 30/09/1995 K19DCD 3.65 2.65 3.00 3.10  K Đà Nẵng

39 1910718079 071TC/K19CD Đàm Thị Ngọc Yên 13/11/1995 K19DCD 2.33 3.00 2.33 2.55  K Quảng Bình

1 1910418676 023TC/K19CD Nguyễn Thị ThùyAnh 22/03/1994K19CMU_TCD1.65 1.65 4.00 2.43  TB Đà Nẵng

2 1910117153 024TC/K19CD Nguyễn Thị Vân Anh 23/10/1995K19CMU_TCD1.65 1.65 3.65 2.32  TB Đà Nẵng

3 1911111383 025TC/K19CD Phạm Xuân Đạt 06/03/1994K19CMU_TCD2.33 2.33 3.33 2.66  K Đà Nẵng

4 1911117101 026TC/K19CD Nguyễn Văn TiếnDũng 26/08/1993K19CMU_TCD2.65 2.00 1.65 2.10  TB TT Huế

5 1911117077 027TC/K19CD Lê Trí Hào 08/09/1995K19CMU_TCD2.65 3.00 3.00 2.88  K Đà Nẵng

6 1911117156 028TC/K19CD Dương Quốc Nguyện 15/07/1994K19CMU_TCD3.65 2.65 2.65 2.98  K Đà Nẵng

7 1911117138 029TC/K19CD Võ Văn Seo 16/04/1994K19CMU_TCD4.00 4.00 3.65 3.88  XS Đà Nẵng

8 1911118072 030TC/K19CD Nguyễn Lê Thanh 20/07/1995K19CMU_TCD4.00 3.00 3.65 3.55  G Quảng Ngãi

9 1911117146 031TC/K19CD Hồ Sỹ Thành 12/08/1993K19CMU_TCD4.00 3.00 4.00 3.67  XS Quảng Trị

10 1911117149 032TC/K19CD Nguyễn Khánh Toàn 05/06/1995K19CMU_TCD4.00 3.65 2.00 3.22  G Đà Nẵng

1 1910237827 009TC/K19CD Bùi Quí Hương 30/03/1995 K19BCD 3.65 2.65 3.33 3.21  G Gia Lai

2 1911619376 010TC/K19CD Lê Tùng Lâm 20/01/1993 K19BCD 3.33 3.00 3.33 3.22  G Đak Nông



3 1910229762 011TC/K19CD Đặng Thị Kim Liên 15/03/1995 K19BCD 4.00 3.00 4.00 3.67  XS Quảng Nam

4 1910237824 012TC/K19CD Phạm Thị Lý 16/01/1995 K19BCD 1.65 3.33 2.33 2.44  TB Quảng Ngãi

5 1910239435 013TC/K19CD Dương Thị Nga 08/10/1995 K19BCD 2.33 2.33 3.65 2.77  K Quảng Bình

6 1911239573 014TC/K19CD Trần Quốc Ngữ 06/08/1995 K19BCD 1.65 2.33 4.00 2.66  K Quảng Nam

7 1910227354 015TC/K19CD Phạm Thị Quỳnh Nguyên 29/04/1994 K19BCD 2.65 3.00 3.00 2.88  K Quảng Nam

8 1911237794 016TC/K19CD Nguyễn Thiện Nhân 16/06/1994 K19BCD 2.65 4.00 2.33 2.99  K Quảng Ninh

9 1910237805 017TC/K19CD Lâm Trương NgọcQuỳnh 18/09/1995 K19BCD 2.33 2.00 2.65 2.33  TB Đà Nẵng

10 1911239639 018TC/K19CD Nguyễn Rin 07/05/1994 K19BCD 2.65 2.33 2.33 2.44  TB Quảng Nam

11 1911117122 019TC/K19CD Đỗ Đức Thắng 23/12/1994 K19BCD 2.65 2.65 1.65 2.32  TB Hà Nội

12 1910237798 020TC/K19CD Phạm Thị Thu 30/11/1995 K19BCD 2.00 1.65 2.65 2.10  TB Đà Nẵng

13 1911237787 021TC/K19CD Tống Thanh Tuấn 26/02/1995 K19BCD 3.00 2.33 3.33 2.89  K Quảng Nam

14 1911238881 022TC/K19CD Hoàng Quốc Việt 20/12/1995 K19BCD 3.33 3.65 2.33 3.10  K Quảng Trị

1 1911417406 001TC/K19CD Trần Minh Hoài Bão 30/06/1994 K19ACD 1.65 3.00 2.00 2.22  TB DakLak

2 1911417398 002TC/K19CD Nguyễn Văn Đông 15/09/1993 K19ACD 2.33 2.33 1.65 2.10  TB Bình Định

3 1911417410 003TC/K19CD Trần Đình Nhân 02/08/1993 K19ACD 2.65 3.33 1.65 2.54  K Đà Nẵng

4 1911417403 004TC/K19CD Trần Xuân Nhựt 29/07/1995 K19ACD 2.33 2.65 1.65 2.21  TB Quảng Nam

5 1910238661 005TC/K19CD Dương Cao Thị Phượng 30/06/1995 K19ACD 2.00 1.65 3.33 2.33  TB Quảng Trị

6 1911417405 006TC/K19CD Đoàn Duy Thành 13/06/1995 K19ACD 2.65 1.65 2.33 2.21  TB Gia Lai

7 1911412408 007TC/K19CD Phan Vĩnh Thành 19/08/1993 K19ACD 3.65 2.65 1.65 2.65  K Đà Nẵng

8 1910417408 008TC/K19CD Nguyễn Thị Thùy Trang 27/08/1995 K19ACD 3.33 3.65 4.00 3.66  XS Quảng Trị
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